
2 Jb4[Ác»  TM- X1 
BỘ Y TẾ 

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 

ĐÃ PHÊ DUYỆT 

lần đÌtanonhn 

"n2 

111111 
- baấfkhô hỗn hợp 0,4 hưng đương 2175, mg dược liệu, gồm _ Ôn bổ khí huyết. lÌ | | lll 

he sinensis,....... .....353,0 mụ 
luii ra0paralij,.............353/ CHÍ ĐỊNH tf 

Đảng sâm (fiadiv Codonop‹ PS Enan P : 
Bạch truật /8hizoma Air 2350mg  Diểu trị tâm khí hư, huyết hư với các 
Phục linh /Pori..... : W m : 235,0mg _ biếu hiện: Da xanh tái, hơi thở ngắn (thử 
Bạch thị ..235,0mg nhanh, nông), hổi hộp, chóng mặt, vã 
Hoàng kỳ /f: 235.08 mổ hôi, mệt mỏi, suy nhược, lạnh tay 

Xuyên khi --1175 "9. chân, kinh nguyệt thất thường 
0 (ad! __._.._....... 

thục /Gortex 0innamon]). si ...9,0 mg) 
~Tá được: vừa đủ † viên. 

UI
02

'J
L|

A9
Uđ

20
np

 
:91

IS(
|9/

W\ 

8B
z6

SS
E'
0 

:XB
-1 
68

Z6
00

ZE
' y0

 
:IÉ

0I 

'IÒ
N 

EH
 
0u

f 
tI
uỆ
U]
 

'1p
t)L

 t
J9
1 

uồ
Án

t 
'ex

 
Bu
nt
Jd
 

BX 
'IB

0 
20

nD
 

— 
1B
 
19

61
 

dậ
tU

Bu
 
Bu
2 

nu
 

z`
9-
bN
2 

01 

& 

Các thông tin khác: Xem từ hướng dẫn Tiêu chuẩn: TCS 
sử dụng bên trong hộp SBK: 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi 
dùng. Nếu cẩn thêm thông tin xin hỏi ý 
kiến bác sỹ, dược sỹ Số lô SX: 

Để thuốc tránh xa tẩm tay trẻ eirr 

Uống 2 viên/lần x 2 - 3 lần/ngày. 
Uống sau bữa ăn 

Nơi khô, nhiệt độ không quá 

300, tránh ánh sáng. NSX: 
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- ao khô hỗn hợp 0,4 g (tương đương 2175,0 mg dược liệu, gồm _ Ôn bổ khí huyết 
† (Radix Angt inensisj ~ .e.853, 0 IT 

Thục đị v anbl.........3630mg [DI 
290mg „. .... = Sạn 
238,0 mg Điếu trị tâm khí hư, huyết hư với các 

biểu! hiện: Da xanh tái, hơi thở ngắn (thở 
nhanh, nông), hồi hộp, chóng mặt, vã 

mồ hồi, mệt mỏi, suy nhược, lạnh tay 

chân, kinh nguyệt thất thường 

€ lình (Bi 
thược (adi Paeonise Ì 

Hoàng kỷ (Radix Astray 

Xuyên khung (Rhizøma Ligust 

Cam thảo (fadix 6Jy‹ 
Quế nhục (0ortex 

“Tả dược: vừa đủ 1 viên. 
59,0 mg) 
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THẬP TOÀN @fâ 
ĐẠI BỒ PV 

~- là 

@ - 

UJ
09

ˆU
IA

 

Các thông tìn khác: Xem tử hướng dẫn Tiêu chuẩn: TDDS 
sử dụng bên trong hộp SBK: TA, PHUC VINH + % 

Và : benh tt 2-3|Ãn/P0ầY.  po: wợ nướng dẫn sử dụng trước khi SP DU SÀ Ky J lống sau bữa ấn dùng. Nếu cẩn thôm thông tin xin hỏi ý 2⁄runs 16 
kiến bác sỹ, dược sỹ Số lô SX ko 

Nơi khô, nhiệt độ không quá Để thuộc tránh xa tẩm tay trẻ em 

300C, tránh ánh sáng. NSX 

HD 
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0cephalae). 

a6)...... 

(tương đương 2175,0 mg dược liệu, gầm 

235.0 mg 

235,0 mg 
235,0 mọ 

Ôn bổ khí huyết. 

CHÍ ĐỊNH 

Điểu trị tâm khí hư, huyết hư với các 

biểu hiện: Da xanh tái, hơi thở ngắn (thở 
nhanh, nông), hồi hộp, chóng mặt, vã 

mổ hôi, mệt mỏi, suy nhược, lạnh tay 

chân, kinh nguyệt thất thường, 

THẬP TOÀN @##ầ 
ĐAI BỔ PV 

Uống 2 viên/lần x 2 - 3 lần/ngày. 

Uống saIi bữa ăn 

Dác thông tin khác: Xem tờ hướng đẪn — Tièu thuẩn:TctS 
sử dụng bên trong hộn SĐK: 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi 
dùng. Nêu cẩn thêm thông tin xin hỏi ý 
kiến bác sỹ, dược sỹ Số lô SX 

Nơi khô, nhiệt độ không quá 

3090, tránh ánh sáng. 

Để thuốc tránh xa tẩm tay trẻ em 
NSX: 

Hữ; 

THẬP TOÀN 
ĐẠI BỔ PV 
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235,0 mg 
0 mg 

Phục linh (Pana) ñ mg 

thược (Radkx Paeoniae laciflo 

117,5 mg 
Ì T 117,5 mg 

Quế nhục Cin kesssosssnnesssnniantstsaneanessetassssoDE L) [TIĐ} 

~Tá được: vừa đủ 1 viên. 

Ôn bổ khí huyết 

CHÍ ĐỊNH 
Điều trị tâm khí hư, huyết hư với các 

biểu hiện: Da xanh tái, hơi thở ngắn (thử 
nhanh, nông), hồi hộp, chóng mặt, vã 

mổ hôi, mệt mỏi, suy nhược, lạnh †ay 

chân, kinh nguyệt thất thường. 

THẬP TOÀN @#f 
ĐẠI BỔ PV 

& 

ác thông tin khác: Xem tờ hướng dẫn Tiêu chuẩn:TcCS 

Uống 2 viên/lần x 2 - 3 lần/ngày. 
Uống sau bữa ăn 

sử dụng bên trong hộp SÐK 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi 

dùng. Nếu cấn thêm thông tín xin hỏi ý 
kiển bác sỹ, dược sỹ Số lô §X: 

Nơi khô, nhiệt độ không quá 

30C, tránh ánh sáng. 

Để thuốc tránh xa tấm lay trẻ em 
NSX 

HD 
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Kích thước 61 x 106mm x2 vỉ San 

Khoảng cách 2 vỉ: 5mm Hướng nhôm chạy 

Ghi chú: Số lô sx, hạn dùng được dập nổi 
l§ờ In 1 màu tím pha bằng nhiệt của máy ép vỉ trên màng PVC 

(Mặt trước của vỉ thuốc).
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THÀNH 
PHẦN 

- Dao 
khô 

hỗn 
h
ợ
p
 

0,4 g 
(tương 

đương 
2175,0 

mg 
dược 

liệu, 
bao 

gồm 
Đương 

quy (fadix 
Angeliae 

sinensis).... 

Thục 
địa 

(Radix 
Rehmanniae 

glufinosae 
goiBi0SEEPSL... 

353,0 
mg 

Đảng 
sâm 

(fadix 
Codonopsis 

pilosulae)... 
`. 

235,0 
mg 

Bạch 
truật 

(fihizoma Atractylodis 
macrocephalae)........................... 235,0 

mq 

Phục: 
ÍITIII(PNHHILsceoaooiiaaanaagaaa 

235,0 
mg 

Bạch 
thược 

(Radix Paeoniae lacfiflorae). 
235,0 

mg 
Hoàng 

kỳ 
(Radx 

Astragali membranacei 

Xuyên 
khung 

(Rhizoma 
Ligusfici wallichii). 

a
m
 

thảo 
(Radix 

Glycyirhizae)...... 

Quế 
nhục 

(Coriex Cinnamomi,.... 
~ Tá 

dược: 
vừa 

đủ 
1 

viên. 

Sản xuất tại: BÔNG 
TY Cổ PHẨN 

DƯỢC 
PHÚC 

VINH 
Lô 

0N4-6.2 
KCN 

Thạch 
Thất - Quốc 

0ai, xã Phùng 
Xá, 

huyện Thạch 
Thất, TP. Hà 

Nội. 
Tal: 04.32009289 

- Fax: 
04.35592948 

„Ø-` 

TÁC 
DỤNG: 

Ôn 
bổ 

khí 
huyết 

GHI 
ĐINH 

Điều 
trị tâm 

khí 
hư, 

huyết 
hư 

với 
các 

biểu 
hiện: 

Da 
xanh 

tái, hơi 
thở 

ngắn 
(thở 

nhanh, 
nông), 

hồi hộp, 
chóng 

mặt, 
vã mồ 

hôi, mệt 
mỏi, 

suy 
nhược, 

lạnh 
tay 

chân, 
kinh 
n
g
u
y
ệ
t
 

thất 
thường. 

LIỀU 
LƯƠNG 

VÀ 
GÁCH 

DÙNG 
U
ố
n
g
 

2 viên/lần x 2 - 3 lần/ngày. 
Uống 

sau bữa ăn 

BẢO 
QUẢN: 

Nơi 
khô, 

nhiệt 
độ 

không 
quá 

30°0, 
tránh 

ánh 
sáng, 

(ác 
thông 

tin 
khác: Xem 

tờ 
hướng 

dẫn 
sử 

dụng 
bên 

trong 
hộp 

Tiêu chuẩn:T0ŒS. 
 SÐK: 

Đọc 
kỹ 

hướng 
dẫn 

sử 
dụng 

trước 
khi 

dùng 
Nếu 

cần 
thêm 

thông 
tin xin 

hỏi ý 
kiến 

búc 
sỹ, d

ư
ợ
c
 sỹ. 

Để thuốc 
tránh 

xa tầm 
tay 

trẻ 
em 

Số lô SX: 

NSX: 

HD.
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Tiêu 
chuẩn: T

S
 

SPK: 

Để thuốc tránh xa tấm tay trẻ em 
Không sử dụng thuốc 

quá hạn 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khí dũng. 
Nếu 

cẩn 
thêm 

thông 
tin 

xin 
hỏi ý 

kiến 
bác 

sỹ, 
dược 

sỹ. 

Số 
lô SX: 

925X55X90 

TÁC 
DỤNG 

„chóng 
mặt, Vã mồ hổi, 

h 
l
a
y
 

in on nạo#bất 
hưởng 

BẢO 
QUAN 

Nơi khô, 
nhiệt độ không 

quá 3*C, 
t
r
á
n
h
 

ánh sáng. 

Các 
thông 

tin 
khác: 

Xem 
từ 

hướng 
dẫn 

sử 
dụng 

bên 
trong 

hộp 

https://trungtamthuoc.com/



THÀNH 
PHẦN 

- ao 
khô 

hỗn 
hợp 

0,4 
g 

(tương 
đương 

2175,0 
mg 

dược 
liệu, 

bao 
gồm 

Đương 
quy 

(Radix 
Angeliae 

sinensis)......................... 
# 

Thục 
địa 

(Radix Rehmanniae 
glufinosae 

praeparafa). 

Đảng 
sâm 

(Radix Codonopsis 
pilosulae)..... 

Bạch 
truật 

(fihizoma Atractylodis ñiữf2ttigiiSPET... nói 

Phục 
linh 

(Poria).... 

Bạch 
thược 

(Radi 
By 

xớn lactfftragl... 

Hoàng 
kỳ 

(fadix 
Astragali membranacej.... 

Xuyên 
khung 

(Rhizoma 
Liqusfici 

wallichii)...... 

Gam 
thảo 

(fadix Glycyirhizae)... 
Quế nhục 

(£orlex Giniamomi).... 
~ Tá 

dược: 
vừa 

đủ 
1 

viên. 

Sản xuất tại: DŨNG TY G 
PHẨN 

DƯỢC 
PHÚC 

VINH 
Lô 

EN4-6.2 
KCN 

Thạch 
Thất 

- 
Quốc 

0ai, 
xã 

Phùng 
Xá, 

huyện 
Thạch 

Thất, TP. Hà 
Nội. 

Tel: 
04.32009289 

- 
Fax: 

04.35592948 

TÁC 
DỤNG: 

Ôn 
bổ 

khí 
huyết. 

CHI 
ĐỊNH 

Điều 
trị tâm 

khí 
hư, 

huyết 
hư 

với 
các 

biểu 
hiện: 

Da 
xanh 

tái, 
hơi 

thở 
ngắn 

(thở 
nhanh, 

nông), 
hồi 

hộp, 
chóng 

mặt, 
vã 

mề 
hôi, 

mệt 
mỏi, 

suy 
nhược, 

lạnh 

tay chân, 
kinh 

nguyệt 
thất thưởng. 

LIỀU 
LƯỢNG 

VÀ CÁCH 
DÙNG 

U
ố
n
g
 

2 
viên/lần 

x 2 - 3 lần/ngày. 
Uống 

sau 
bữa 

ăn 

BẢO 
QUẢN: 

Nơi khô, 
nhiệt độ không quá 30°C, 

tránh ánh sáng 

ác thông tin khác:Xem từ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp 

Tiêu 
chuẩn:T(S. 

 SĐK: 

Đọc 
ký h

ư
ớ
n
g
 

dân 
sử 

dụng 
trước 

khi 
dùng 

Nếu 
cẩn thêm thông 

tin xin hỗi ý kiến bác sỹ, được sỹ: 
Để thuốc 

tránh 
xa tầm 

tay 
trẻ 

em 

4) 
.
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TÁC 
DỤNG 

Điều 
trị 

tâm 
khí 

hư, 
huyết 

hư 
với 

các 
biểu hiện: 

Da 
xanh 

tái, 
hơi thở 

ngắn 
(thở 

nhanh, 
nông), 

hồi 
hộp, 

chóng 
mặt, 

vã 
mồ 

hôi, 
một 

mỏi, 
suy 

nhược, 
lạnh 

tay 
chân, 

kinh 
nguyệt 

thất 
thường. 

BẢO 
QUAN 

Nơi 
khô, 

nhiệt 
độ 

không 
quá 

30C, 
t
r
á
n
h
 

ánh 
sáng. 

'Đọc 
kỹ 

hướng 
dẫn 

sử 
dụng 

trước 
khi 

dùng. 
"ấu cần thêm thông tìn xin hỏi ý kiến bác sỹ, được sỹ. 

Các 
thông 

tin khác: 
Xem 

từ 
hướng 

dẫn 
sử 

dụng 
Để 

thuốc 
tránh 

xa 
tẩm 

tay 
tr 

em. 
bên 

trong 
hộp 

Không 
sử dụng 

thuốc quá hạn 

https://trungtamthuoc.com/



THÀNH 
PHẦN 

- 0ao 
khô 

hỗn 
hợp 

0,4 
g (tương 

đương 
2175,0 

mg 
dược 

liệu, 
bao 

gồm 

Đương 
quy 

(fiadix Angeliae 
sinensis).... 

uêU 

Thục 
địa 

(Radix 
ñehmanniae 

giulinosae 
ả
Ỷ
.
.
.
 

Đảng 
sâm 

(Radix Godoniopsis pilosulae)............. 
Bạch 

truật 
/ñhizoma 

Alractylodis 
macrocephalae) 

Phục 
linh 

(Poria)................. 
hụ 

Bạch 
thược 

(Radlr.Psboniei lectifrae)... 

Hoàng 
kỳ 

(adix 
Astragali T

Ỷ
.
.
.
 

Xuyên 
khung 

(Rhizoma 
Ligustici 

wallichiij) 

C
a
m
 

thảo 
(Radix Glycriizae).... 

-Tá 
dược: 

vừa 
đủ † 

viên. 

Sản 
xuất tại: CÔNG 

TY bổ PHẦN 
DƯỢC 

PHÚC 
VINH 

Lô CN4-6.2 
KCN 

Thạch Thất ~ Quốc 0ai, xã Phùng Xá, 
huyện Thạch 

Thất, TP. Hà Nội. 
Tel: 04.32009289 

- Fax: 04.35592048 

®" 
- 
SI1Xƒ 

TÁC 
DỤNG: 

Ôn 
bổ 

khí 
huyết. 

CHỈ 
DINH 

Điều 
trị tâm 

khí 
hư, 

huyết 
hư 

với 
các 

biểu 
hiện: 

Da 
xanh 

tái, hơi 
thở 

ngắn 
(thở nhanh, 

nông), 
hồi hộp, 

chóng 
m
ặ
t
,
 

vã 
mồ 

hôi, mệt 
mỏi, 

suy 
nhược, 

lạnh 
tay 

chân, 
kinh 

nguyệt 
thất thường. 

LIỀU 
LƯỢNG 

VÀ GÁGH 
DÙNG 

Uống 
2 viên/lẩn x 2 - 3 lần/ngày. 

Uống 
sau 

b
ữ
a
 ăn 

BẢO 
QUẢN: 

Nơi khô, nhiệt độ không 
quá 30C, 

tránh ánh sáng 

(ác 
thông 

tin 
khác: 

Xem 
tờ 

hướng 
dẫn 

sử 
dụng 

bên 
trong 

hộp 

Tiêu 
chuẩn:TŒGS. 

 SBK: 

Đọc 
kỹ 

hướng 
dẫn 

sử 
dụng 

trước 
khi 

dùng 

Nấu cần thêm thông tìnxin 
hải ý kiến bác sỹ, được sỹ. 

Để thuốc 
tránh 

xa tầm 
tay 

trẻ 
em 

Số lô SX: 

NS%X: 

HD:

https://trungtamthuoc.com/



Đọc 
kỹ 

hướng 
dẫn 

sử 
dụng 

trước 
khi 

dùng. 
ếu 

cần 
thêm 

thông 
tin 

xin 
hỏi 

ý kiến 
bác 

sỹ, 
dược 

sỹ. 
Để 

thuốc 
tránh 

xa 
tắm 

tay 
lrẻ 

em 

Không 
sử 

dụng 
thuốc 

quá hạn 

Số 
lô SX: 

NSX: 

HD: 

3
0
1
9
)
 

1
2
9
 

TÁC 
DỤNG 

Ôn 
bổ 

khí huyết. 

CHÍ 
ĐINH 

Điều 
trị tâm 

khí 
hư, 

huyết 
hư với 

các 
biểu 

hiện: 
Da 

xanh 
tái, 

hơi thở ngắn 
(thở 

nhanh, 
nông), 

hồi 
hộp, c

h
ó
n
g
 

mặt, 
vã 

mổ 
hôi, 

mệt mỏi, suy nhược, 
lạnh tay chân, 

kinh 
nguyệt thất 

thường. 

CÁCH 
DÙNG 

VÀ 
LIỀU 

DÙNG 

Uống 
2 viên/lần 

x 2 
- 3 lần/ngày. 

U
ố
n
g
 

sau 
bữa 

ăn 

BẢO 
QUẢN 

Nơi 
khô, 

nhiệt 
độ 

không 
quá 

30C, 
t
r
á
n
h
 

ánh 
sáng. 

Gác 
thông 

tin 
khác: 

Xem 
từ 

hướng 
dẫn 

sử 
dụng 

bên 
trong 

hộp
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Công ty cỗ phần dược Hồ sơ đăng ký thuốc 

(ÐÐ phúc vinh THẬP TOÀN ĐẠI BÔ PV 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUÓC CHO CÁN BỘ Y TẾ 

1. Tên thuốc: THẬP TOÀN ĐẠI BÓ PV 
2. Thành phần cấu tạo của thuốc: Công thức cho 1 viên 

-Cao khô hỗn hợp 0,4g 
(tương đương 2175,0 mg được liệu, bao gồm 

Đương quy (?adix Angeliae sinensis) 353,0 mg 

Thục địa (Kađdix Rehmanniae gÌutinosae praeDard1q) 353,0 mg 

Đảng sâm (®adix Codonopsis pilosulae) 235,0 mg 

Bạch truật (Â°hizơma Atractylodis macrocephalae) 235,0 mg 

Phục linh (Poria) 235,0 mg 

Bạch thược (Radix Paeoniae lacHflorae) 235,0 mg 

Hoàng kỳ (Radix Astragali mermbranacei) 235,0 mg 

Xuyên khung (hizơma Ligustici vallichii) 117,5 mg 

Cam thảo (Radix Givcyrrhizae) 117,5 mg 

Quê nhục (Corfex C. innamomi) Ộ 59,0 mg) : 

-Tá dược: Aerosil, sáp ong trăng, dâu cọ, lecithim, nipagin, nipazol, sinethicon, d; nành, D 

gelatin, ølycerin, sorbitol, vamilin, brown HT, Black iron oxide, Ethanol 96°, nướế Tì lê 

vừa đủ l viên. 

3. Dạng bào chế: 

- _ Viên nang mềm. 

4. Quy cách đóng gói: 

-_ Hộp 1 lọ x 50 viên nang mềm; Hộp 1 lọ x 60 viên nang mềm; Hộp I lọ x 100 
viên nang mêm; Hộp 2 vỉ x10 viên nang mêm; Hộp 3 vỉ X 10 viên nang mêm; 

hộp 5 vi x 10 viên nang mêm; hộp 10 vỉ x 10 viên nang mêm. 

Tác dụng: 

- _ Ôn bồ khí huyết. 

Chỉ định điều trị 

- Điều trị tâm khí hư, huyết hư với các biểu hiện : Da xanh tái, hơi thở ngắn (thở 

nhanh, nông), hôi hộp, chóng mặt, vã mô hôi, mệt mỏi, suy nhược, lạnh tay 

chân, kinh nguyệt thât thường. 

Cách dùng và liều lượng 

- _ Uống 2 viên/lần x 2 - 3 lần/ngày. 

- _ Uống sau bữa ăn 

Chống chỉ định: 

- _ Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc. 

Các trường hợp thận trọng khi dùng thuốc: 
- _ Phụ nữ có thai và cho con bú: hỏi ý kiến bác sỹ trước khi dùng. 

- _ Ảnh hưởng của thuốc với công việc (người vận hành máy móc, đang lái tàu xe, 
người làm việc trên cao và các trường hợp khác): không ảnh hưởng. 

10. Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác: 

_
`
%
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Công ty cổ phần dược Hồ sơ đăng ký thuốc 
Phúc vinh THẠP TOÀN ĐẠI BÓ PV 

- _ Chưa có báo cáo. 

11. Tác dụng không mong muốn 
- Chưa có báo cáo 

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn Sắp phải khi sử dụng thuốc. 

12. Quá liều và cách xử trí: 
- _ Bỏ qua liều quên. Dùng liều tiếp theo , không được gấp đôi liều dùng ở lần uống tiếp 

sau liều bị bỏ quên. 
- _ Bệnh nhân dùng quá liều, nếu có triệu chứng bất thường cần đến bệnh viện để được 

theo dõi. 

13. Bảo quản thuốc 
-_ Nơi khô, nhiệt độ không quá 30” C, tránh ánh sáng. 
14. Hạn dùng của thuốc: 
- _ 36 tháng kế từ ngày sản xuất. 
15. Nhà sản xuất/ chủ sở hữu giấy phép đăng ký sản phẩm: 

Công ty Cô phần Dược Phúc Vinh / : 
Lô CN4-6.2 Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, xã Phùng " uyệ 

Thạch Thất, thành phô Hà Nội. 

Điện thoại: 04.32009289 - Fax: 04.35592948 

Ngày 23 tháng 02 năm 2017 

Đại diện công ty 
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